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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 08 tháng 5 năm 2018


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của
Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
                                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy (Khóa XIV) về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực;

Thực hiện Kết luận số 724-KL/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy Kon Tum về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011. Theo đó, Đề án xác định giai đoạn 2011-2015 xây dựng, phát triển 5 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn(
) và 9 sản phẩm chủ lực(
); Đến năm 2020 xây dựng, phát triển thêm ngành Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh du lịch lữ hành (du lịch sinh thái) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm Du lịch sinh thái Măng Đen trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Ngày 31/7/2017, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kết luận số 724-KL/TU về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy, trong đó Tỉnh ủy thống nhất xác định lại ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể như sau:

- Đến năm 2020 và định hướng năm 2025 có 04 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn được tập trung phát triển, bao gồm: (i) Nhóm ngành nông-lâm nghiệp; (ii) Nhóm ngành công nghiệp chế biến; (iii) Ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện; (iv) Ngành du lịch.

- Trên cơ sở 04 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển 09 sản phẩm chủ lực của tỉnh, bao gồm: (i) Sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn; (ii) Sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao(
); (iii) Sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao(
); (iv) Cà phê và và các sản phẩm chế biến từ cà phê; (v) Cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su; (vi) Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; (vii) Gỗ và các sản phẩm sản xuất từ gỗ; (viii) Điện; (ix) Du lịch sinh thái Măng Đen.
Để phù hợp với định hướng nêu trên của Tỉnh ủy Kon Tum, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 là cần thiết và đúng quy định.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: Sửa đổi, bổ sung mục tiêu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 được xác định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Kết luận số 724-KL/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy.

2. Quan điểm chỉ đạo: Việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 cần căn cứ vào danh mục ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Kết luận số 724-KL/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy và phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Kết luận số 724-KL/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy Kon Tum về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực và Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 08/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Trên cơ sở các nội dung góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:  Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, như sau: 
1. Mục tiêu

a) Đến năm 2020 và định hướng năm 2025:

- Tập trung phát triển 04 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn, bao gồm: (1) Nhóm ngành nông-lâm nghiệp; (2) Nhóm ngành công nghiệp chế biến; (3) Ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện; (4) Ngành du lịch.

- Xây dựng, phát triển 09 sản phẩm chủ lực của tỉnh, bao gồm: (1) Sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn; (2) Sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao(
); (3) Sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao(
); (4) Cà phê và và các sản phẩm chế biến từ cà phê; (5) Cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su; (6) Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; (7) Gỗ và các sản phẩm sản xuất từ gỗ; (8) Điện; (9) Du lịch sinh thái Măng Đen.

b) Phấn đấu đến năm 2020: (1) Diện tích trồng sắn khoảng 35.700 ha, sản lượng khoảng 601.550 tấn - 650.000 tấn; (2) Hình thành 03 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 150 – 200 ha, 05 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 10 - 15% giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp; (3) Diện tích trồng cây cà phê khoảng 18.000 ha, sản lượng 39.000 tấn/niên vụ - 40.000 tấn/niên vụ; (4) Diện tích trồng cây cao su đạt khoảng 90.000 ha, sản lượng mủ cao su đạt khoảng 92 ngàn tấn; (5) Diện tích trồng sâm Ngọc Linh khoảng 1.000 ha, sản lượng thu hoạch đạt trên 150 tấn, các cây dược liệu khác khoảng 1.000 ha; (6) Chế biến khoảng 60.000 m3 gỗ/năm; (7) Sản xuất 1,36 tỷ kwh điện; (8) Lượt khách du lịch đến Măng Đen khoảng 320 ngàn lượt. 

c) Phấn đấu đến năm 2025: (1) Giảm diện tích trồng sắn toàn tỉnh khoảng 34.100 ha; (2) Hình thành ở mỗi huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh ít nhất 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 18 - 20% giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp; (3) Diện tích trồng cây cà phê toàn tỉnh khoảng 20.000 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 57 ngàn tấn, sản lượng chế biến sâu khoảng 1.400 tấn; (4) Ổn định diện tích trồng cao su trên địa bàn tỉnh khoảng 93.000 ha, sản lượng mủ cao su đạt 95 ngàn tấn; (5) Phát triển trồng Sâm Ngọc Linh khoảng 2.500 ha, các cây dược liệu khác trồng khoảng 5.000 ha; (6) Đưa vào chế biến khoảng 70.000 m3 gỗ/năm; (7) Sản xuất 2,4 tỷ kwh điện thương phẩm; (8) Lượt khách du lịch đến Măng Đen khoảng 640 ngàn lượt.
- Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và có hiệu lực đến năm 2025.

- Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định.

(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Nghị quyết; (3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và các tài liệu liên quan)./.

	Nơi nhận:




- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban KTNS-HĐND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tư pháp;

- Lưu VT-KT3.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Ngọc Tuấn


(�) (i) trồng cây lâu năm; (ii) trồng rừng và chăm sóc rừng; (iii) công nghiệp chế biến nông lâm sản; (iv) sản xuất sản phẩm từ khoáng sản; (v) sản xuất, truyền tải và phân phối điện.


� (i) cà phê, (ii) cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su, (iii) sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn, (iv) sâm Ngọc Linh, (v) rau hoa xứ lạnh, (vi) thủy sản nước ngọt, (vii) bột giấy và giấy, (viii) gạch ngói, (ix) điện.


(�) Sản phẩm trồng trọt và các sản phẩm chế biến từ sản phẩm trồng trọt. 


(�) Sản phẩm từ chăn nuôi và các sản phẩm chế biến từ sản phẩm chăn nuôi. 


(�) Sản phẩm trồng trọt và các sản phẩm chế biến từ sản phẩm trồng trọt. 


(�) Sản phẩm từ chăn nuôi và các sản phẩm chế biến từ sản phẩm chăn nuôi. 
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